
Ngày Tháng Năm

1 IP03-0011 7210 Đặng Quang Biểu Nam 20 10 1987 P501a bieudq@infoworldstudent.com 1228838708

2 IP03-0076 7269 Lại Công Chính Nam 10 08 1976 P605a chinhlc@ispace.edu.vn 983171252

3 IP03-0004 7202 Lê Hữu Chung Nam 27 03 1976 P501a lehuuchung015@gmail.com 978782564

4 IP03-0032 7215 Mai Quốc Công Nam 29 11 1984 P501a mai_cong87@yahoo.com 1669335222

5 IP03-0016 7217 Nguyễn Quốc Cường Nam 16 03 1987 P501a nqcuongit@gmail.com 1677070160

6 IP03-0077 7268 Bùi Trọng Đại Nam 01 05 1982 P605a info@trongdai.com 983019926

7 IP03-0008 7264 Trần Văn Dân Nam 03 10 1986 P501a dantv@ispace.edu.vn 972723430

8 IP03-0006 7104 Vũ Duy Đình Nam 18 10 1988 P501a vuduydinhitvanlang@gmail.com 986428138

9 IP03-0027 7216 Nguyễn Sơn Du Nam 05 06 1986 P501a sondu511@hotmail.com 1673515144

10 IP03-0049 7221 Nguyễn Văn Dự Nam 05 07 1988 P503a vanmaicodon_578@yahoo.com 1687061011

11 IP03-0002 7196 Đặng Mai Đức Nam 10 10 1988 P501a

12 IP03-0056 7209 Lê Anh Đức Nam 09 07 1988 P503a ducla@infoworldstudent.com 1227019018

13 IP03-0055 7220 Trần Thanh Dũng Nam 21 05 1988 P503a dungtran2105@gmail.com 1684707030

14 IP03-0069 7257 Hồ Khắc Duy Nam 13 10 1988 P503a 938381310

15 IP03-0061 7247 Trần Xuân Hiến Nam 09 03 1986 P503a angelbenho2006@yahoo.com 929757727

16 IP03-0015 7206 Nguyễn Thị Diệu Hiền Nữ 02 12 1988 P501a hiendieun@yahoo.com.vn 1216568139

17 IP03-0025 6245 Nguyễn Vinh Hiển Nam 18 07 1984 P501a hiennv@ispace.edu.vn 909173484

18 IP03-0051 7192 Phùng Vinh Hiển Nam 08 11 1981 P503a

19 IP03-0014 7243 Lý Minh Hiếu Nam 01 11 1982 P501a hieuminh0111@gmail.com 919194468
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20 IP03-0043 7213 Nguyễn Quý Hiệu Nam 18 06 1985 P503a hieunq@infoworldstudent.com 1657501844

21 IP03-0003 7205 Lâm Văn Hổ Nam 14 01 1988 P501a lamvan.ho140188@live.com 1212864799

22 IP03-0072 7199 Đinh Nguyễn Thanh Hoàng Nam 25 02 1989 P605a hoangdinh@vanlanguni.vn

23 IP03-0086 7231 Võ Xuân Hoàng Nam 03 04 1978 P605a hoangvx@ispace.edu.vn 906752559

24 IP03-0019 7219 Nguyễn Duy Học Nam 17 05 1987 P501a duyhoc06@gmail.com 1684675090

25 IP03-0007 7263 Đặng Thị Kim Hồng Nữ 18 08 1979 P501a hongdtk@ispace.edu.vn 958412392

26 IP03-0028 7258 Huỳnh Văn Hùng Nam 08 09 1986 P501a huynhvanhungit@yahoo.com 939926181

27 IP03-0012 7193 Nguyễn Quang Huy Nam 17 09 1984 P501a

28 IP03-0073 7232 Tô Quang Huy Nam 15 06 1989 P605a dangkhoa_to17@yahoo.com 907100272

29 IP03-0054 7255 Trần Quang Huy Nam 06 03 1987 P503a huyquangtran0603@gmail.com 938291308

30 IP03-0036 7250 Nguyễn Văn Khá Nam 16 08 1988 P503a maimaimotbonghinh05@yahoo.com. 932421882

31 IP03-0064 7204 Nguyễn Duy Khánh Nam 05 09 1987 P503a khanhnd@infoworldvn.com 988302319

32 IP03-0020 7267 Tôn Thất Nhật Khánh Nam 25 12 1967 P501a khanhttn@ispace.edu.vn 977022676

33 IP03-0030 7208 Kimsôriđa Nam 12 02 1983 P501a daksr@infoworldstudent.com 1224701131

34 IP03-0044 7201 Vo Van Lanh Nam 24 01 1988 P503a vanlanh2@yahoo.com 962985367

35 IP03-0075 7223 Hoàng Văn Linh Nam 12 09 1987 P605a linhhv@ispace.edu.vn 1992312912

36 IP03-0009 7251 Nguyễn Thế Linh Nam 27 09 1988 P501a thelinh2709@gmail.com 933116800

37 IP03-0062 7234 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 01 11 1987 P503a nguyenthiphuonglinh@hotmail.co 908285122

38 IP03-0018 7244 Phạm Thị Kiều Linh Nữ 25 03 1988 P501a kieulinh_gl@yahoo.com 919501190
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39 IP03-0013 7256 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 09 02 1987 P501a loannth@infoworldstudent.com 938291308

40 IP03-0059 7197 Đặng Ngọc Kim Long Nam 29 11 1988 P503a

41 IP03-0078 7265 Võ Hoàng Luân Nam 18 09 1989 P605a lang_tu_co_don_kh@yahoo.com.vn 973225003

42 IP03-0067 7253 Võ Duy Lục Nam 17 08 1989 P503a duyluc.vl@gmail.com 935715369

43 IP03-0052 7261 Cao Văn Lượng Nam 19 08 1987 P503a vanluonginfo@yahoo.com 945706989

44 IP03-0083 7270 Đặng Văn Miền Nam 01 01 1988 P605a vamienbh2010@gmail.com 985411771

45 IP03-0063 7235 Nguyễn Thị Ngân Nữ 19 10 1988 P503a ngannt2@infoworldstudent.com 908773056

46 IP03-0047 7242 Võ Trần Trọng Nghĩa Nam 26 11 1986 P503a nghiavtt@ispace.edu.vn 909930996

47 IP03-0050 7249 Trần Văn Nghiệp Nam 15 05 1987 P503a tvnghiepit@gmail.com 932022499

48 IP03-0068 5992 Ngô Thị Ngoạn Nữ 13 05 1987 P503a funny_please_1987@yahoo.com 1685239587

49 IP03-0053 7214 Hồ Thị Trang Nhã Nữ 15 05 1989 P503a hothitrangnha@gmail.com 1662124724

50 IP03-0010 7236 Nguyễn Thành Nhân Nam 22 04 1988 P501a nhan.nguyen220488@yahoo.com 908992100

51 IP03-0041 7218 Huỳnh Anh Phi Nam 24 10 1989 P503a phihuynh@vanlanguni.vn 1682149742

52 IP03-0087 7228 Nguyễn Văn Phong Nam 10 01 1986 P605a nguyenminhphong_862004@yahoo.c 903919730

53 IP03-0024 3307 Lê Thanh Phúc Nam 24 07 1985 P501a phucniitnet@yahoo.com 909575790

54 IP03-0005 7241 Trương Văn Phúc Nam 12 11 1985 P501a phuctv@ispace.edu.vn 909746299

55 IP03-0033 7259 Hoàng Quốc Phụng Nam 10 02 1988 P501a quocphungvn@gmail.com 944114210

56 IP03-0066 7198 Lê Hữu Phước Nam 18 01 1989 P503a

57 IP03-0046 7272 Đàm Minh Quân Nam 02 02 1987 P503a quandam86@hotmail.com 987686711
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58 IP03-0042 1982 Nguyễn Văn Quân Nam 18 08 1968 P503a quannguyenvan@gmail.com 973555607

59 IP03-0065 7240 Nguyễn Minh Quang Nam 02 07 1984 P503a quangnm@ispace.edu.vn 909594457

60 IP03-0080 7245 Trần Minh Rỡ Nam 10 02 1987 P605a rotm@infoworldstudent.com 919595957

61 IP03-0001 7227 Bùi Thiên Sao Nam 04 10 1983 P501a saobt@ispace.edu.vn 902800454

62 IP03-0079 7212 Lê Thanh Sơn Nam 08 02 1988 P605a sonlt2@infoworldstudent.com 1285155095

63 IP03-0040 7222 Đặng Thành Sỹ Nam 19 11 1989 P503a sydang@vanlanguni.vn 1687669444

64 IP03-0084 7224 Phan Hữu Tài Nam 04 07 1989 P605a tai_phan_huu@yahoo.com.vn 1998296362

65 IP03-0060 7260 Nguyễn Văn Tâm Nam 01 01 1985 P503a lehoangtam09@yahoo.com 944176290

66 IP03-0026 7239 Võ Đức Thắng Nam 06 01 1984 P501a thangvd@ispace.edu.vn 909102321

67 IP03-0071 7225 Nguyễn Duy Thanh Nam 21 02 1989 P605a duythanhtn123@yahoo.com 902413636

68 IP03-0088 7203 Nguyễn Văn Thanh Nam 15 10 1987 P605a thanhpbthu@gmail.com 986724300

69 IP03-0039 7211 Phạm Văn Thành Nam 28 10 1986 P503a thanhpv@infoworldstudent.com 1253087146

70 IP03-0035 7200 Nguyễn văn Thạnh Nam 24 06 1988 P501a mmrthanh@yahoo.com 919638881

71 IP03-0045 7262 Nguyễn Thị Bích Thảo Nữ 14 01 1988 P503a thao1412003@yahoo.com 955971789

72 IP03-0034 7248 Tạ Trương Minh Thiện Nam 21 06 1988 P501a thienta@vanlanguni.vn 932010024

73 IP03-0048 7230 Bùi Minh Thuận Nam 21 06 1989 P503a minhthuan20062@yahoo.com 906098589

74 IP03-0029 7207 Đinh Văn Thuật Nam 28 02 1985 P501a thuatdv@ispace.edu.vn 1223744046

75 IP03-0031 7237 Nguyễn Trọng Tiến Nam 06 04 1981 P501a tiennt@ispace.edu.vn 0909.096.481

76 IP03-0058 7266 Võ Song Toàn Nam 20 05 1989 P503a hoangthientru@gmail.com 975377743
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77 IP03-0021 7066 Trần Văn Trà Nam 26 02 1977 P501a tratv@ispace.edu.vn 938865118

78 IP03-0074 7195 Lê Thị Ngọc Trâm Nữ 30 08 1989 P605a

79 IP03-0081 7229 Phan Công Trịnh Nam 19 05 1985 P605a trinhphan@vanlanguni.vn 904287789

80 IP03-0038 7233 Nguyễn Minh Trọng Nam 01 01 1987 P503a trongnguyen1208@gmail.com 907745979

81 IP03-0085 7254 Nguyễn Văn Trường Nam 05 01 1984 P605a truongnv0501@hotmail.com 937282060

82 IP03-0037 7194 Đặng Anh Tuấn Nam 24 01 1985 P503a

83 IP03-0070 7252 Võ Thanh Tuấn Nam 17 05 1989 P503a vothanh.tuan@yahoo.com.vn 934194957

84 IP03-0017 5953 Bùi Văn Tùng Nam 13 10 1988 P501a buivantung.vlu@gmail.com 938381310

85 IP03-0082 7226 Phạm Thị Bích Tuyền Nữ 10 02 1989 P605a tuyenpham1989@gmail.com 902566937

86 IP03-0023 7271 Ngô Thị Tuyết Nữ 16 08 1987 P501a tuyetnt2@yahoo.com 986253445

87 IP03-0057 7238 Chu Văn Vương Nam 25 04 1987 P503a hoangtuombot25041987@yahoo.com 909063442

88 IP03-0022 7246 Nguyễn Đức Vương Nam 21 09 1987 P501a vuongnd@infoworldstudent.com 922016316


